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ALUMGES GEL 
uống 5 ml chứa nhôm hydroxyd 175 mg (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô) 

và magnesi hydroxyd 200 mg) 

Dé xa tam tay trẻ em 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

Lắc kỹ trước khi dùng 

THÀNH PHAN CÔNG THUC: Mỗi 5 ml hỗn dịch chứa: 
Thanh phan dược chất: Nhôm hydroxyd (dưới dạng gel nhôm hydroxyd khô)........ 175 mg 

Magnesi hydroxyd ............................... -.- 5 552 S2 S21 vs x2 200 mg 

Thành phần tá dược: Gôm xanthan, hỗn hợp natri carboxymethylcelulose và celulose vi tinh 

® thể, sucralose, methylparaben, propylparaben, sorbitol 70%, hương cam, nước tinh khiết. 

DANG BAO CHE: Hỗn dịch uống. 

Mô tả: Hỗn dịch lỏng, vị ngọt. 

CHỈ ĐỊNH: 

Thuốc dùng để trung hòa acid dịch vị, chữa loét dạ dày, hành tá tràng. 
Điều trị tang acid trong loét dạ dày — tá tràng, viêm da dày, ợ chua, trào ngược da dày — thực 
quản. 

CÁCH DUNG & LIEU DUNG: 
Liéu ding: 

Người lớn (k cả người cao tudi): 10 — 20 ml, udng 20 phut dén 1 gid sau ăn va trước khi đi 
¬ ngủ hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thuốc có thể được uống với nước hoặc sữa nếu cần. 

Trẻ em: Không khuyến cáo sử dụng cho trẻ dưới 14 tuôi. 

Cách dùng: 

Thuốc dùng đường uống. Lắc kỹ trước khi sử dụng. 

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: 

Chống chỉ định ở những bệnh nhân bị suy nhược nghiêm trọng, bệnh nhân suy thận hoặc đau 
bung dữ dội và/hoặc có khả năng bị tắt ruột. 
Quá mẫn với các hoạt chất hoặc bat kỳ thành phan nào của thuốc. 

CANH BAO VA THẬN TRỌNG KHI DUNG THUỐC: 
Nhôm hydroxyd có thể gây táo bón và quá liều magnesi hydroxyd có thể làm giảm nhu động 
ruột. Quá liều thuốc có thể gây ra tắc ruột hoặc làm tram trọng thêm tình trạng tắc ruột, đặc 

biệt ở những bệnh nhân có nguy cơ cao như bệnh nhân suy thận và người cao tuôi. 
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Nhôm hydroxyd hấp thu kém qua đường tiêu hóa nên hiểm gặp các tác dụng toàn than ở những 

bệnh nhân có chức năng thận bình thường. Tuy nhiên, dùng liều cao hoặc kéo dài hoặc thậm 

chí dùng liều khuyến cáo ở những bệnh nhân có chế độ ăn ít phospho có thê làm giảm phosphat 

máu (do liên kết nhôm-phosphat) kèm theo tăng hủy xương và tăng canxi niệu với nguy cơ 

nhuyễn xương. Trong trường hợp sử dụng thuốc lâu đài hoặc ở những bệnh nhân có nguy cơ 

giảm phosphat huyết, nên tham khảo ý kiến bác sĩ. 

Ở bệnh nhân suy thận, nồng độ nhôm và magnesi trong huyết tương đều tăng. Ở những bệnh 

nhân này, dùng lâu dài với nồng độ cao của muối nhôm và magnesi có thé dẫn đến sa sút trí 

tuệ, thiếu máu hồng cầu nhỏ. 

Nhôm hydroxyd có thể không an toàn trên những bệnh nhân rối loạn chuyên hóa porphyrin 

đang lọc máu. 

Cảnh báo liên quan đến tá dược: 

Thuốc có chứa 2g sorbitol 70% trong mỗi gói. Bệnh nhân bị rối loạn không dung nạp fructose 

do di truyền không nên được chỉ định thuốc này. 

Cần xem xét tác dụng hiệp đồng của các thuốc có chứa sorbitol (hay fructose) và lượng sorbitol 

(hay fructose) dùng theo chế độ ăn kiêng. Hàm lượng sorbitol có trong thuốc uống có thé ảnh 

hưởng sinh khả dụng của các thuốc khác khi dùng chung. 

Sorbitol có thé gây những triệu chứng tiêu hóa khó chịu và cho tác dụng nhuận trường nhẹ. 

Thuốc có chứa ít hơn 1mmol natri (23 mg) mỗi liều, tức là về cơ bản là ”không chứa natri”. 

SỬ DỤNG THUÓC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
Phụ nữ có thai: 

Không có hoặc có rất ít dữ liệu về việc sử dụng nhôm hydroxyd và magnesi hydroxyd ở phụ 

nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy đầy đủ về độc tính sinh sản. Thuốc 

không được khuyến cáo sử dụng trong 3 tháng đầu thai kỳ và ở phụ nữ đang có dự định sinh 

con. Cần thận trọng khi kê đơn thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú. 

Phụ nữ cho con bú: 

Với liều khuyến cáo, thuốc được hấp thu rất ít ở mẹ nên sự phối hợp giữa nhôm hydroxyd và 

muối magnesi được coi là tương thích với phụ nữ đang cho con bú. 

Không có ảnh hưởng nào đối với trẻ sơ sinh và trẻ bú mẹ được dự đoán vì nồng độ thuốc hấp 

thu toàn thân ở mẹ là không đáng kẻ. 

Phụ nữ có khả năng sinh sản: 

Chưa có dit liệu về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng sinh sản. 

ANH HUONG CUA THUOC LÊN KHẢ NĂNG LAI XE, VAN HANH MAY MOC: 
Chua co thong tin. 

TUONG TAC, TUONG KY CUA THUOC: 
Tương tác thuốc: 

Thuốc kháng acid được biết làm cản trở sự hắp thu của các loại thuốc như tetracyclin, vitamin, 

ciprofloxacin, ketoconazol, levothyroxin, hydroxychloroquin, chloroquin, chlorpromazin, 

rifampicin, cefdinir, cefpodoxim, rosuvastatin. 
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Polystyren sulphonat 

Cần thận trọng khi sử dụng đồng thời với polystyren sulphonat do nguy cơ tiềm ấn làm giảm 

ái lực của resin với ion kali, nhiễm kiềm chuyển hóa ở bệnh nhân suy thận (được báo cáo với 

nhôm hydroxyd và magnesi hydroxyd) và tắc ruột (báo cáo với nhôm hydroxyd). 

Nhôm hydroxyd và citrat có thé làm tăng nồng độ nhôm trong máu, đặc biệt ở bệnh nhân suy 

thận. 

Kiềm hóa nước tiểu thứ phát sau khi sử dụng magnesi hydroxyd có thể làm thay đổi sự bài tiết 

của một số loại thuốc, do đó, làm tăng bài tiết salicylat ở thận. 

Tương ky thuốc: 

Do không có các nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các 

thuốc khác. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC: 

Các tác dụng không mong muốn được liệt kê dưới đây theo loại tần suất. Các loại tần suất được 

xác định là rất thường gặp (ADR > 1/10), thường gặp (1/100 < ADR < 1/10), ít gặp (1/1000 < 

ADR < 1/100), hiếm gặp (1/10000 < ADR <1/1000), rất hiếm gặp (ADR < 1/10.000) và không 
xác định (không thể ước tính từ dữ liệu có sẵn). 

Rối loạn hệ miễn dịch: 

Chưa rõ tần suất: phản ứng quá mẫn như ngứa, mày đay, phù mạch và phản ứng phản vệ. 

Rối loạn tiêu hóa: Tác dụng phụ trên đường tiêu hóa là không phổ biên. 

Ít gặp: tiêu chảy hoặc táo bón 

Chưa rõ tần suất: đau bụng 

Rối loạn chuyền hóa và dinh dưỡng: 

Rất hiếm gặp: bao gồm tăng magnesi huyết đã được quan sát thấy sau khi dùng magnesi 

hydroxyd kéo dài cho bệnh nhân suy giảm chức năng thận. 

Chưa rõ tần suất: tăng albumin máu. 

Giảm phosphat máu khi sử dụng kéo dài hoặc liều cao hay thậm chí liều khuyến cáo ở bệnh 

nhân có chế độ ăn ít phospho, có thể dẫn đến tăng hủy xương, tăng canxi niệu, nhuyễn xương. 

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

QUÁ LIEU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: 
Các triệu chứng nghiêm trọng ít xảy ra khi dùng quá liều. Ngừng thuốc và điều chỉnh tình trạng 

thiếu dịch nếu cần thiết. 
Các triệu chứng quá liều cấp tính được báo cáo bao gồm tiêu chảy, đau bụng, nôn mửa. 

Liều cao của thuốc có thé gây ra hoặc làm trầm trọng hơn tình trạng tắt ruột ở những bệnh nhân 

có nguy cơ (xem mục Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc). 

Nhôm và magnesi được thải trừ qua nước tiểu, trong trường hợp quá liều cấp tính cần truyền 

tĩnh mạch canxi gluconat, bù nước và lợi tiểu cưỡng bức. Trường hợp bệnh nhân bị suy thận, 

thâm tách máu hoặc thẩm phân phúc mạc là cần thiết. 
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ĐẶC TÍNH DƯỢC LUC HỌC 
Nhóm được lý: Thuốc kháng acid. 

Mã ATC: A02AB10 

Thuốc là hỗn hợp của 2 hoạt chat kháng acid, nhôm hydroxyd là chất khang acid tác dụng chậm 

còn magnesi hydroxyd là chất có tác dụng nhanh. Cả hai hoạt chất này thường được kết hợp 

trong một hỗn hợp thuốc với tác dụng kháng acid. Nhôm hydroxyd có thé gây táo bón. Do tác 

dụng này của nhôm hydroxyd nên thường kết hợp cùng thuốc kháng acid chứa magnesi 

(magnesi hydroxyd hoặc cái muối magnesi khác) có tác dụng nhuận tràng. Do đó, các tác dụng 

phụ của thuốc với da dày — ruột rất hiếm khi xảy ra, phù hợp cho các trường hợp cần điều trị 

lâu dai. 

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Lượng nhôm và magnesi của thuốc được hấp thu là không đáng kẻ. 

Nhôm hydroxyd được chuyển hóa từ từ thành nhôm clorua trong dạ dày. Muối nhôm hòa tan 

được hấp thu trong đường tiêu hóa và bài tiết qua nước tiêu. Magnesi cũng được bài tiết qua 

nước tiêu. 

Các thuốc kháng aicd có chứa nhôm không nên dùng cho bệnh nhân suy thận vì có thé 

tăng nồng độ nhôm trong máu. 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 

Hộp 20 gói x 10 ml. 

Hộp 30 gói x 10 ml. 

DIEU KIEN BAO QUAN: Nơi khô, tránh ánh sáng, dưới 30°C. 

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

TIỂU CHUAN CHAT LƯỢNG: TCCS. 

Sản xuất tại: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM HOA LINH HÀ NAM 

Khu công nghiệp Đồng Van I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam 
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